
TT CCCD Họ và tên Ngày sinh Giới Tỉnh
Mã 

PTXT

Điểm 

trúng 

tuyển

Ghi chú

1 024308012451 BÙI THẢO VÂN 23/08/2008 Nữ Bắc Ninh 100 24.68

2 027308005310 BÙI THỊ HƢƠNG 05/01/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.59

3 024308007600 BÙI THỊ NGỌC DIỆP 15/02/2008 Nữ Bắc Ninh 200 27.36

4 017308000141 BÙI THỊ THU HUYỀN 22/02/2008 Nữ Phú Thọ 200 26.01

5 038301000557 BÙI THỊ THU THẢO 10/11/2001 Nữ Thanh Hoá 200 25.29

6 022308008172 BÙI THỊ TRÀ MY 17/03/2008 Nữ Quảng Ninh 200 26.78

7 027307000392 BÙI THÚY KIỀU 09/02/2007 Nữ Bắc Ninh 200 25.4

8 014307010074 CÀ DIỆU LINH 20/04/2007 Nữ Sơn La 200 25.33

9 027308007778 CAO THỊ NGỌC MAI 10/10/2008 Nữ Bắc Ninh 200 26.02

10 027308003400 CÁP THỊ THÚY HƢỜNG 23/12/2008 Nữ Bắc Ninh 200 24.92

11 024308007852 CHU THỊ DƢƠNG 26/05/2008 Nữ Bắc Ninh 200 26.45

12 027306004429 CHỬ THỊ THANH 11/10/2006 Nữ Bắc Ninh 100 23.6

13 027307001896 CHU THỊ VÂN ANH 15/11/2007 Nữ Bắc Ninh 200 25.08

14 024308012166 CHUNG NGỌC DUY 03/08/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.86

15 027308008742 CUNG THỊ NGỌC ANH 07/10/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.04

16 040308010913 CỤT THỊ VÂN ANH 08/03/2008 Nữ Nghệ An 200 25.29

17 024308006106 ĐÀM THỊ CHI 13/08/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.25

18 027308001747 ĐẶNG PHƢƠNG THÙY 13/04/2008 Nữ Bắc Ninh 200 24.97

19 027308003324 ĐẶNG THỊ THU HÀ 20/04/2008 Nữ Bắc Ninh 200 26.32

20 027308007148 ĐẶNG TỐ UYÊN 28/11/2008 Nữ Bắc Ninh 200 24.85

21 024308008275 ĐÀO MAI LINH 14/12/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.74

22 011308005101 ĐIÊU THỊ THƠM 12/09/2008 Nữ Điện Biên 200 25.86

23 027308003322 ĐỖ MINH NGỌC 10/10/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.52

24 027308001601 ĐỖ THỊ MAI QUỲNH 31/12/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.39

25 034308011794 ĐỖ VÂN ANH 10/05/2008 Nữ Hà Nội 200 25.52

26 027308007980 ĐOÀN THU HÒA 09/12/2008 Nữ Bắc Ninh 200 24.83

27 030308011869 DƢƠNG ĐỖ MINH NGUYỆT 13/10/2008 Nữ Hải Phòng 200 25.1

28 027308006374 DƢƠNG TÚ UYÊN 21/09/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25

29 017307003295 HÀ KIM HẠNH 30/11/2007 Nữ Phú Thọ 100 23.93

30 038308017970 HÀ LỆ QUYÊN 15/07/2008 Nữ Thanh Hoá 200 25.99

31 038308021569 HÀ THỊ HUẾ 27/06/2008 Nữ Thanh Hoá 200 25.4

32 014308004943 HÀ THỊ QUỲNH 21/03/2008 Nữ Sơn La 200 26.16

33 014308008044 HÀ THỊ THẢO MY 20/06/2008 Nữ Sơn La 200 25.12

34 024308011139 HOÀNG CHÚC LINH 26/11/2008 Nữ Bắc Ninh 200 26.2
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35 006308002576 HOÀNG MINH THƢ 08/09/2008 Nữ Thái Nguyên 200 24.88

36 020308001096 HOÀNG THANH TRÚC 02/08/2008 Nữ Lạng Sơn 200 25.95

37 015308007540 HOÀNG THẢO LY 19/06/2008 Nữ Lào Cai 200 25.29

38 033308009102 HOÀNG THỊ HẢI YẾN 10/11/2008 Nữ Hƣng Yên 200 25.21

39 024308002999 HOÀNG THỊ HƢỜNG 15/09/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.55

40 027307007813 HOÀNG THỊ HUYỀN 29/09/2007 Nữ Bắc Ninh 200 25.17

41 027307004936 HOÀNG THỊ THU HƢƠNG 15/10/2007 Nữ Bắc Ninh 200 25.52

42 012308004573 KHOÀNG TÂM NHƢ 20/03/2008 Nữ Lai Châu 200 25.46

43 002308000351 LA THANH TÂM 11/07/2008 Nữ Tuyên Quang 200 24.91

44 027308009715 LẠI THỊ NGA 28/01/2008 Nữ Bắc Ninh 200 24.94

45 020308004009 LÊ ANH ĐÀO 10/08/2008 Nữ Lạng Sơn 200 25.2

46 030308006277 LÊ THỊ DIÊN KHÁNH 21/01/2008 Nữ Hải Phòng 200 25.75

47 027308009155 LÊ THỊ QUỲNH 21/03/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.3

48 014308007572 LÒ THỊ DUYÊN 18/12/2008 Nữ Sơn La 200 25.19

49 011308006215 LÒ THỊ QUỲNH 03/10/2008 Nữ Điện Biên 200 25.44

50 024308000269 LƢƠNG THỊ THU HÀ 10/02/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.29

51 010308006244 LÝ THU HỒNG 24/04/2008 Nữ Lào Cai 200 25.65

52 012308002451 MẠ LÉ NU 29/05/2008 Nữ Lai Châu 200 24.95

53 024308003038 MAI HUYỀN TRANG 05/08/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.41

54 012308001639 MÀO THÚY HÀ 12/04/2008 Nữ Lai Châu 200 25.34

55 027308008438 NGHIÊM THỊ KHÁNH HÒA 22/06/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.05

56 024308008492 NGÔ PHƢƠNG ANH 10/09/2008 Nữ Bắc Ninh 200 27.21

57 030308006535 NGÔ PHƢƠNG LINH 14/03/2008 Nữ Hải Phòng 200 26.33

58 024308011276 NGÔ THANH TÂM 26/01/2008 Nữ Bắc Ninh 200 24.93

59 027308006267 NGÔ THẢO NGUYÊN 09/09/2008 Nữ Bắc Ninh 200 24.81

60 024308001608 NGÔ THỊ HỒNG 06/06/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.36

61 027308000415 NGÔ THỊ KIM NGÂN 21/11/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.07

62 027308004817 NGÔ THỊ PHƢƠNG NHUNG 28/02/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.79

63 027308005549 NGUYỄN ÁNH CHI 31/08/2008 Nữ Bắc Ninh 200 24.9

64 027308005274 NGUYỄN ANH THƢ 09/10/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.03

65 001308016232 NGUYỄN BẢO NGỌC 26/10/2008 Nữ Hà Nội 200 24.81

66 024308009472 NGUYỄN ĐẶNG THÁI HÒA 13/02/2008 Nữ Bắc Ninh 200 26.19

67 001308043817 NGUYỄN DUY KIM OANH 21/01/2008 Nữ Hà Nội 200 25.9

68 027308006625 NGUYỄN HÀ ANH 16/07/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.46

69 027308005415 NGUYỄN HÀ LINH 12/05/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.33

70 027308006899 NGUYỄN HIỀN ANH 02/06/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.2

71 027308003587 NGUYỄN HOÀNG NGÂN 25/07/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.76

72 027308009936 NGUYỄN HỒNG NHUNG 17/09/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.46

73 001308006579 NGUYỄN HƢƠNG GIANG 08/01/2008 Nữ Hà Nội 200 24.94

74 027308010788 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 16/11/2008 Nữ Bắc Ninh 200 26.45



75 027308008086 NGUYỄN KHÁNH LINH 12/12/2008 Nữ Bắc Ninh 200 26.02

76 027307002968 NGUYỄN KHÁNH LINH 04/07/2007 Nữ Bắc Ninh 200 24.83

77 027308005644 NGUYỄN KIỀU LINH 31/07/2008 Nữ Bắc Ninh 200 24.85

78 027308002711 NGUYỄN KIM QUỲNH ANH 03/12/2008 Nữ Bắc Ninh 200 24.92

79 027308000150 NGUYỄN LÂM KHÁNH LINH 15/12/2008 Nữ Bắc Ninh 200 24.87

80 027308001200 NGUYỄN LAN ANH 22/09/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.08

81 027308007484 NGUYỄN LINH NHI 09/06/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.68

82 027308004163 NGUYỄN MAI HIỀN 02/03/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.21

83 027308002524 NGUYỄN MAI LAN 30/05/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.26

84 030308012264 NGUYỄN MAI PHƢƠNG 19/05/2008 Nữ Hải Phòng 200 25.18

85 027308003267 NGUYỄN MAI TRANG 07/04/2008 Nữ Bắc Ninh 100 23.96

86 027308010642 NGUYỄN MINH ANH 09/09/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.17

87 027308007373 NGUYỄN MỸ ANH 24/03/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25

88 001308008187 NGUYỄN NGỌC ANH 12/10/2008 Nữ Hà Nội 200 24.97

89 027308001831 NGUYỄN NGỌC ÁNH 10/07/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.46

90 027308004548 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 28/02/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.36

91 001308021850 NGUYỄN PHƢƠNG THẢO 16/01/2008 Nữ Hà Nội 200 26.08

92 001308027496 NGUYỄN QUỲNH ANH 16/05/2008 Nữ Hà Nội 200 24.92

93 027308008677 NGUYỄN QUỲNH CHI 26/11/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.46

94 027308000401 NGUYỄN THANH HUYỀN 04/02/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.15

95 027308006196 NGUYỄN THANH TÂN 20/02/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.46

96 027308006787 NGUYỄN THANH THẢO 28/07/2008 Nữ Bắc Ninh 200 24.84

97 027308005826 NGUYỄN THANH VÂN 05/10/2008 Nữ Bắc Ninh 200 24.93

98 027308008654 NGUYỄN THANH VÂN 19/09/2008 Nữ Bắc Ninh 200 24.84

99 027308003861 NGUYỄN THANH XUÂN 04/02/2008 Nữ Bắc Ninh 200 27.51

100 027308006458 NGUYỄN THỊ ANH 26/01/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.17

101 001308034095 NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO 19/12/2008 Nữ Hà Nội 200 25.68

102 001308051200 NGUYỄN THỊ ANH THƢ 01/02/2008 Nữ Hà Nội 200 24.94

103 027308008366 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 06/10/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.68

104 027308005139 NGUYỄN THỊ BÍCH 23/10/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.97

105 027308003748 NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN 31/07/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.36

106 027307002877 NGUYỄN THỊ BÍCH QUỲNH 21/07/2007 Nữ Bắc Ninh 200 25.6

107 027308000063 NGUYỄN THỊ DIỆU VY 22/02/2008 Nữ Bắc Ninh 200 26.52

108 027308011433 NGUYỄN THỊ ĐOAN TRANG 24/11/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.36

109 030308006387 NGUYỄN THỊ HÀ MY 12/09/2008 Nữ Hải Phòng 200 26.25

110 001308037914 NGUYỄN THỊ HÀ VY 30/07/2008 Nữ Hà Nội 200 24.85

111 027308001992 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 07/02/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.93

112 024308012700 NGUYỄN THỊ HIỀN 02/11/2008 Nữ Bắc Ninh 200 24.88

113 033308006809 NGUYỄN THỊ HIỀN LƢƠNG 24/06/2008 Nữ Hƣng Yên 200 24.81

114 027308010091 NGUYỄN THỊ HOÀN 13/04/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.36



115 024308010236 NGUYỄN THỊ HỒNG 29/03/2008 Nữ Bắc Ninh 200 26.27

116 027308011993 NGUYỄN THỊ HỒNG DIỆP 12/12/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.62

117 027308003176 NGUYỄN THỊ HỒNG HẬU 03/02/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.27

118 027308005283 NGUYỄN THỊ HỒNG LĨNH 16/04/2008 Nữ Bắc Ninh 200 26.59

119 027308004810 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 23/07/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.2

120 027308010876 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 25/06/2008 Nữ Bắc Ninh 100 24.63

121 027308004107 NGUYỄN THỊ HUẾ 16/02/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25

122 027308008371 NGUYỄN THỊ HUẾ 16/09/2008 Nữ Bắc Ninh 200 24.92

123 033308002340 NGUYỄN THỊ HƢƠNG LAN 19/01/2008 Nữ Hƣng Yên 200 24.9

124 024305002807 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 09/05/2005 Nữ Bắc Ninh 200 25.07

125 001308029687 NGUYỄN THỊ KIM CHI 02/12/2008 Nữ Hà Nội 200 24.84

126 027308005366 NGUYỄN THỊ LINH 02/11/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.14

127 027308001736 NGUYỄN THỊ LINH GIANG 12/06/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.48

128 027308006804 NGUYỄN THỊ LINH NGA 27/08/2008 Nữ Bắc Ninh 200 24.79

129 027308005742 NGUYỄN THỊ MAI 22/10/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.71

130 027308008590 NGUYỄN THỊ MAI ANH 12/12/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.2

131 027308010594 NGUYỄN THỊ MAI HÒA 17/06/2008 Nữ Bắc Ninh 100 23.56

132 027308003082 NGUYỄN THỊ MAI LINH 28/12/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.14

133 027308008628 NGUYỄN THỊ MINH TÂM 21/02/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.78

134 027308000500 NGUYỄN THỊ MINH THƢ 22/07/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.71

135 027308008078 NGUYỄN THỊ MINH YẾN 09/05/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.36

136 027308006539 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 20/01/2008 Nữ Bắc Ninh 200 24.78

137 024308012510 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 08/10/2008 Nữ Bắc Ninh 200 26.42

138 027308004120 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP 20/05/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.02

139 027308001697 NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ 06/08/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.2

140 024307002451 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG 10/05/2007 Nữ Bắc Ninh 200 24.81

141 027308003316 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG AN 23/10/2008 Nữ Bắc Ninh 200 24.88

142 027308005731 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG ANH 03/02/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.03

143 027307001833 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG LOAN 24/05/2007 Nữ Bắc Ninh 200 25.05

144 027308001232 NGUYỄN THỊ THÁI DƢƠNG 19/11/2008 Nữ Bắc Ninh 200 27.04

145 027308000173 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 24/09/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.12

146 024308002767 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 01/01/2008 Nữ Bắc Ninh 200 24.84

147 027308002249 NGUYỄN THỊ THU AN 23/10/2008 Nữ Bắc Ninh 200 27.17

148 027308002061 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 27/09/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.62

149 027308011193 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 16/11/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.05

150 027308007164 NGUYỄN THỊ THU TRANG 20/08/2008 Nữ Bắc Ninh 200 27

151 027308001456 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 18/08/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.1

152 027308007700 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 04/09/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.49

153 027307004840 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 18/10/2007 Nữ Bắc Ninh 200 25.43

154 027308010859 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 29/09/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25



155 027308007686 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 09/10/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.37

156 027308003743 NGUYỄN THU HIỆP 01/07/2008 Nữ Bắc Ninh 200 26.35

157 038307006405 NGUYỄN THÙY DUNG 13/03/2007 Nữ Thanh Hoá 200 26.71

158 027308001055 NGUYỄN THÙY LINH 05/12/2008 Nữ Bắc Ninh 200 26.17

159 001308032669 NGUYỄN THÙY LINH 01/01/2008 Nữ Hà Nội 200 26.07

160 027308007876 NGUYỄN THÙY LINH 20/02/2008 Nữ Bắc Ninh 200 24.87

161 027308001046 NGUYỄN TUYẾT LAN 29/06/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.42

162 027308001068 NGUYỄN VÂN HÀ 09/07/2008 Nữ Bắc Ninh 200 24.92

163 027308007896 NGUYỄN VŨ PHƢƠNG TRINH 12/05/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.78

164 001308033899 NGUYỄN XUÂN NGỌC ÁNH 08/05/2008 Nữ Hà Nội 200 25.11

165 027307006890 NGUYỄN YẾN CHI 04/11/2007 Nữ Bắc Ninh 200 25.05

166 027308008483 NGUYỄN YẾN NHI 03/05/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.84

167 022308002038 NỊNH THỊ BÍCH ĐIỆP 21/04/2008 Nữ Quảng Ninh 200 26.49

168 027308006531 PHẠM HỒNG NHUNG 02/10/2008 Nữ Bắc Ninh 200 26.01

169 031308005897 PHẠM THỊ HỒNG DIỆU 25/07/2008 Nữ Hải Phòng 200 26.45

170 027308008304 PHẠM THỊ KHÁNH LY 14/08/2008 Nữ Bắc Ninh 200 26.07

171 038308021451 PHẠM THỊ PHƢƠNG LY 24/07/2008 Nữ Thanh Hoá 200 25.12

172 033308003240 PHẠM THỊ THỦY TIÊN 10/10/2008 Nữ Hƣng Yên 200 25.43

173 027308004431 PHẠM THỊ TRÚC PHƢƠNG 05/03/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.58

174 027308002012 PHAN KHÁNH HÒA 30/03/2008 Nữ Bắc Ninh 200 26.16

175 001308021945 PHAN MINH PHƢỢNG 30/10/2008 Nữ Hà Nội 200 27.6

176 027308001428 PHAN QUỲNH HOA 22/09/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.21

177 027308005184 PHAN THỊ KHÁNH HUYỀN 15/09/2008 Nữ Bắc Ninh 200 24.78

178 024308007968 PHÍ THỊ HÀ LINH 28/04/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.23

179 022307001333 PHÙNG PHƢƠNG ANH 21/09/2007 Nữ Quảng Ninh 200 26.52

180 001308058562 PHÙNG THỊ ÁNH 27/02/2008 Nữ Hà Nội 200 25.9

181 017308003758 QUÁCH THỊ BẢO NGỌC 08/08/2008 Nữ Phú Thọ 100 24.25

182 012305006087 SÌNH THỊ MÒ 16/06/2005 Nữ Lai Châu 200 25.78

183 001308030403 TẠ THANH THƢ 01/07/2008 Nữ Hà Nội 200 24.85

184 033308010508 TẠ THU HƢƠNG 05/01/2008 Nữ Hƣng Yên 200 25.65

185 010308002457 TẨN TẢ MẨY 22/12/2008 Nữ Lào Cai 200 25.57

186 004308005441 THÀN THỊ THẮM 22/12/2008 Nữ Cao Bằng 200 25.22

187 027308000078 TÔ MINH NGỌC 01/08/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.33

188 001308009158 TRẦN KHÁNH LINH 05/08/2008 Nữ Hà Nội 200 25.29

189 027308010804 TRẦN THỊ HÒA 13/01/2008 Nữ Bắc Ninh 200 26.48

190 027307000179 TRẦN THỊ HOÀI 19/01/2007 Nữ Bắc Ninh 200 24.92

191 001308019630 TRẦN THỊ TRANG 21/07/2008 Nữ Hà Nội 200 24.94

192 008308002111 TRẦN THỦY TIÊN 09/03/2008 Nữ Tuyên Quang 100 23.7

193 020308005600 TRIỆU THANH TÂM 17/12/2008 Nữ Lạng Sơn 200 25.48

194 025308007126 TRIỆU THU HƢỜNG 11/11/2008 Nữ Phú Thọ 200 24.8



195 024308001373 TRỊNH MAI PHƢƠNG 05/09/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.46

196 001308015538 TRỊNH MINH HUYỀN 27/10/2008 Nữ Hà Nội 200 26.26

197 027308004655 TRƢƠNG THỊ DUYÊN 20/11/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.49

198 024308011839 VI THỊ NGỌC ÁNH 28/12/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.42

199 024308011189 VI THỊ QUỲNH NHƢ 11/06/2008 Nữ Bắc Ninh 200 26.09

200 015308006858 VŨ BẢO NHƢ 08/10/2008 Nữ Lào Cai 200 25.77

201 027308000460 VŨ BẢO THI 25/03/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.71

202 027308006189 VŨ KHÁNH LINH 26/01/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.14

203 034308007877 VŨ NHẤT HÀ 13/11/2008 Nữ Hƣng Yên 200 26.77

204 017308008015 VŨ THỊ LỆ MỸ 25/09/2008 Nữ Phú Thọ 200 24.95

205 001308004230 VŨ THỊ NGỌC KHÁNH 04/03/2008 Nữ Hà Nội 200 24.88

206 027308006807 VŨ THỊ NGỌC MAI 09/04/2008 Nữ Bắc Ninh 200 24.91

207 024308004482 VŨ THU THẢO 15/04/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.08

208 027308003687 VŨ THÚY QUỲNH 26/11/2008 Nữ Bắc Ninh 200 25.81

209 002308006064 VƢƠNG THỊ HOA 16/04/2008 Nữ Tuyên Quang 200 26.12

210 027306006414 VƢƠNG THỊ QUỲNH NHƢ 16/09/2006 Nữ Bắc Ninh 200 25.73

211 027308002021 TỐNG PHƢƠNG LINH 09/10/2008 Nữ Bắc Ninh 100 23.48

(Danh sách gồm 211 sinh viên)
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